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MÔN THI : FIN 302 (A) Học kì: I

Thời gian : 13h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 208/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26202125299 Đỗ Thị Hoàng An FIN 302 A K26QTH

2 25212110445 Nguyễn Vũ Tuấn Anh FIN 302 A K25QTH NỢ HP

3 27212121029 Trương Tuấn Anh FIN 302 A K27QTH

4 27212436836 Nguyễn Ngọc Tâm Bình FIN 302 A K27QTC

5 27212128875 Nguyễn Văn Đức FIN 302 A K27QTH

6 24212107356 Lê Đức Duy FIN 302 A K27QTH

7 27212140129 Nguyễn Ngọc Duy FIN 302 A K27QTH

8 27202102024 Nguyễn Thị Trà Giang FIN 302 A K27QTH

9 26207027146 Nguyễn Thị Ngân Hà FIN 302 A K27QTH

10 26212441617 Lê Anh Hào FIN 302 A K26QNH

11 27212101629 Huỳnh Nhật Hào FIN 302 A K27QTH

12 26212133822 Đoàn Văn Hậu FIN 302 A K26QTH

13 27212234992 Nguyễn Duy Hiếu FIN 302 A K27QNH

14 26212141763 Nguyễn Đức Hoan FIN 302 A K26QTH

15 27202101485 Lương Thị Kim Hưng FIN 302 A K27QTH

16 27202139893 Đặng Thị Khánh Huyền FIN 302 A K27QTH

17 27217732414 Phan Như Khang FIN 302 A K27QTH

18 27202146861 Hướng Thị Lệ FIN 302 A K27QTH

19 27202440043 Phạm Nhật Linh FIN 302 A K27QNH

20 27212132756 Nguyễn Mai Linh FIN 302 A K27QTH

21 27212435576 Lê Ngọc Duy Luân FIN 302 A K27QNH

22 27202121884 Nguyễn Thị Kim Luyến FIN 302 A K27QTH

23 27202438700 Nguyễn Cẩm Ly FIN 302 A K27QNH

24 27203122768 Trần Thị Ngọc Mai FIN 302 A K27QTH

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : FIN 302 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 208/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202480038 Nguyễn Vũ Hằng Mi FIN 302 A K27QNH

2 27212140455 Lê Minh FIN 302 A K27QTH

3 27202423353 Phạm Thị Thu My FIN 302 A K27QNH

4 27212145073 Lê Tấn Mỹ FIN 302 A K27HP-QTH

5 27212100487 Võ Hoài Nam FIN 302 A K27QTH

6 27217235616 Trương Nhật Nam FIN 302 A K27QTH

7 2321243266 Lê An Nguyên FIN 302 A K26QNH

8 27212129101 Nguyễn Văn Nguyên FIN 302 A K27QTH

9 27202141222 Trần Thị Tuyết Nhi FIN 302 A K27QTH

10 27202144932 Nguyễn Thị Thảo Nhi FIN 302 A K27QTH

11 27202153709 Hồ Thị Hoài Nhi FIN 302 A K27QTH

12 27202141549 Nguyễn Thị Quỳnh Như FIN 302 A K27QTH

13 27202441940 Ngô Thị Kim Oanh FIN 302 A K27QNH

14 27208632347 Hà Thị Kiều Oanh FIN 302 A K27QNH

15 27212125610 Nguyễn Tiến Phát FIN 302 A K27QTH

16 27212430279 Trần Cảnh Phú FIN 302 A K27QNH

17 27202143779 Huỳnh Thị Thái Phương FIN 302 A K27QTH

18 27202133991 Lê Thị Quyên FIN 302 A K27QTH

19 27202138596 Tưởng Thanh Sang FIN 302 A K27QTH

20 27207339875 Trần Dương Thu Sương FIN 302 A K27QTH

21 27212152040 Lê Anh Tài FIN 302 A K27QTH

22 26212132865 Nguyễn Quý Tri Tân FIN 302 A K26QTH

23 27212133701 Phan Đức Thắng FIN 302 A K27QTH

24 27202180005 Nguyễn Thị Hoài Thanh FIN 302 A K28QTH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : FIN 302 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 208/3  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 24212113034 Hà Đinh Minh Thành FIN 302 A K27QTH

2 27211239067 Trần Văn Thành FIN 302 A K27QTC

3 27202138074 Phạm Thị Minh Thảo FIN 302 A K27QTH

4 27202141488 Hồ Thị Thu Thảo FIN 302 A K27QTH

5 27207127486 Trần Thị Thanh Thảo FIN 302 A K27QTH

6 27202134194 Nguyễn Thị Minh Thư FIN 302 A K27QTH

7 27202341300 Trần Thị Phương Thư FIN 302 A K27QTC

8 27202100729 Phạm Thị Mỹ Thuận FIN 302 A K27QTH

9 27212435549 Đặng Trần Thực FIN 302 A K27QNH

10 27202129222 Nguyễn Thị Diểm Thương FIN 302 A K27QTH

11 27202148773 Nguyễn Phan Hoài Thương FIN 302 A K27QTH

12 27212137226 Lê Trung Tính FIN 302 A K27QTH

13 26212133814 Nguyễn Hữu Toàn FIN 302 A K26QTH

14 27212436468 Nguyễn Tất Toàn FIN 302 A K27QNH

15 26202134488 Nguyễn Thị Huyền Trâm FIN 302 A K26QTH

16 27202102851 Trần Thị Thùy Trang FIN 302 A K27QTH

17 27202630772 Lê Thị Thùy Trang FIN 302 A K27QTH

18 27212153208 Mai Lê Thùy Trang FIN 302 A K27QTH

19 27212102061 Lê Văn Tri FIN 302 A K27QTH

20 27202439221 Phạm Thị Mai Trinh FIN 302 A K27QTC

21 27202134828 Lương Thị Lan Tường FIN 302 A K27QTH

22 27202137512 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 302 A K27QTH

23 27202138078 Trương Thị Hoàng Yến FIN 302 A K27QTH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


